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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày        tháng      năm 2026


BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Thông tư số 23/2024/TT-BCA ngày 20/6/2024 quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân
                                                                               
Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an năm 2026, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an báo cáo lãnh đạo Bộ tổng kết việc thi hành Thông tư số 23/2024/TT-BCA ngày 20/6/2024 quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân (viết gọn là Thông tư số 23/2024/TT-BCA) như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
Ngày 27/6/2025, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Luật số 93/2025/QH15) được Quốc hội khóa XV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2025. Ngày 14/10/2025, Chính phủ ban hành 06 nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm: Nghị định số 262/2025/NĐ-CP quy định về thông tin, thống kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề chung; Nghị định số 263/2025/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị định số 264/2025/NĐ-CP quy định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương; Nghị định số 265/2025/NĐ-CP quy định về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (viết gọn là Nghị định số 265/2025/NĐ-CP); Nghị định số 267/2025/NĐ-CP quy định về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo (viết gọn là Nghị định số 267/2025/NĐ-CP); Nghị định số 268/2025/NĐ-CP quy định về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, quy định về công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nói chung có nhiều thay đổi, trong đó nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, tăng cường hậu kiểm, chuyển đối số toàn diện trong công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thay đổi tư duy quản lý theo hướng quản lý hiệu quả, không quản lý quá trình…
Trước khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được ban hành, công tác lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong CAND căn cứ vào Thông tư số 23/2020/TT-BCA. Thông tư này được xây dựng dựa trên cơ sở nội dung và định mức quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN thực hiện nhiệm vụ KHCN (viết gọn là Thông tư số 03/2023/TT-BTC)và Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN (viết gọn là Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN).
Ngày 30/11/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN quy về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (viết gọn là Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN); Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (viết gọn là Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN). Hai Thông tư này quy định cụ thể nội dung và định mức chi thực hiện nhiệm vụ, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và thay thế Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN. Thông tư số 03/2023/TT-BTC cũng hết hiệu lực do các văn bản quy phạm phạm luật liên quan hết hiệu lực. 
Theo đó, ngoài định mức chi cho hoạt động quản lý KHCN, định mức thù lao Chủ nhiệm thay đổi, một số nội dung quy định tại Thông tư số 23/2024/TT-BCA không còn phù hợp như cách phân loại nhiệm vụ, cách tính mức thù lao ngày của thành viên tham gia nghiên cứu và nhiều nội dung chi cấu thành nhiệm vụ, nội dung chi cho công tác quản lý  hoạt động KH,CN&ĐMST chưa cập nhật theo các quy định mới.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 10/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN thực hiện nhiệm vụ KHCN. Ngày 08/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN. Để triển khai các hoạt động KHCN trong Công an nhân dân theo đúng các quy định tại hai Thông tư trên, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 23/2024/TT-BCA ngày 20/6/2024 quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong CAND.
Để triển khai Thông tư số 23/2024/TT-BCA, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có Công văn hướng dẫn Công an đơn vị, địa phương thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý KH&CN thường xuyên trao đổi, hướng dẫn Công an đơn vị địa phương lập dự toán các hoạt động, nhiệm vụ KH&CN theo định mức quy định tại Thông tư số 23/2024/TT-BCA. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN đã tổ chức triển khai nghiêm túc quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong CAND.
Quá trình triển khai và tổ chức thi hành pháp luật về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong CAND, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý KH&CN trong toàn Ngành đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác này trong triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Theo Thông tư số 23/2024/TT-BCA, các đề tài KH&CN được chi nội dung gồm: (1) Tiền thù lao cho các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tiền công lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu; tiền thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hợp trong quá trình nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trong đó, Chủ nhiệm nhiệm vụ và Thư ký nhiệm vụ được hưởng phụ cấp theo tháng, thành viên tham gia nghiên cứu được trả công lao động khoa học theo nhóm chức danh. (2) Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, mẫu vật, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền sở hữu và sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động nghiên cứu. (3) Chi sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị) phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.(4) Chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí trong nước, hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào) phục vụ hoạt động nghiên cứu. (5) Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu. (6) Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu. (7) Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt động nghiên cứu. (8) Chi tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có). (9) Chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. (10) Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
Các hoạt động quản lý nhiệm vụ KH&CN được chi các nội dung: (1) Chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các Hội đồng tư vấn khác. (2) Chi hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. (3) Chi thù lao, công tác phí của chuyên gia xử lý các vấn đề kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng. (4) Chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập. (5) Chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông. (6) Chi công tác kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. (7) Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Trước khi Thông tư số 23/2024/TT-BCA được ban hành, các nội dung và định mức chi cho hoạt động, nhiệm vụ KH&CN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BCA ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân. Theo đó việc lập dự toán thù lao công lao động theo công thức tính gắn với mức lương cơ sở có sự điều chỉnh linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ nhiệm. Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN, các nội dung chi cho hoạt động quản lý và các định mức chi phù hợp với mặt bằng chung của các bộ ngành và giá cả thị trường trong thời gian tương ứng. Tuy nhiên, quy định tại Thông tư này chưa gắn trách nhiệm của Chủ nhiệm nhiệm vụ, Thư ký khoa học với quyền lợi tương xứng; chưa quy định cụ thể số lượng thành viên chính cho một nội dung công việc. Khi triển khai Thông tư số 23/2024/TT-BCA, Chủ nhiệm nhiệm vụ được trả thù lao theo tháng, tương xứng với trách nhiệm xây dựng thuyết minh nhiệm vụ; quản lý chung, phân công, điều phối việc thực hiện toàn bộ nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ; xây dựng báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đối với mỗi nội dung, công việc chỉ có một thành viên chính đảm nhiệm, còn lại là thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ. Các thành viên tham gia Ban Chủ nhiệm đề tài được trả công lao động khoa học theo nhóm chức danh tương ứng với thời gian tham gia nghiên cứu. Với quy định như vậy, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu được trả công lao động tương xứng với công sức bỏ ra và các nội dung được chi cơ bản bao trùm được thực tiễn hoạt động KH&CN trong CAND và phù hợp với giá cả thị trường ở thời điểm Thông tư được ban hành. 
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Nhiều quy định tại Thông tư số 23/2024/TT-BCA không còn phù hợp với thực tiễn, như: định mức chủ nhiệm nhiệm vụ cấp bộ tối đa không vượt quá 32 triệu đồng/1 tháng, chủ nhiệm nhiệm vụ cấp cơ sở tối đa không vượt quá 24 triệu đồng/1 tháng; định mức chi Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu. Nguyên nhân do Thông tư số 23/2024/TT-BCA được xây dựng căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật này đã hết hiệu lực.
- Nhiều nội dung chi theo Luật mới chưa được quy định định mức trong Thông tư số 23/2024/TT-BCA như: (1) Đối với thực hiện nhiệm vụ chưa có các nội dung chi: Phí công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế; Chi tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Chi phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được dự toán vào kinh phí thực hiện nhiệm vụ; các nội dung chi cho nhiệm vụ đổi mới sáng tạo để ứng dụng công nghệ. (2) Đối với hoạt động quản lý, chưa có các quy định: Chi cho công tác quản lý, tìm kiếm nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đo lường kết quả, hiệu quả, tác động hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi tổ chức khảo sát cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức chủ trì trước khi xem xét phê duyệt nhiệm vụ; thuê chuyên gia tư vấn độc lập, dịch vụ thuê ngoài phục vụ đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ; phân tích, đánh giá, kiểm định chất lượng dây chuyền công nghệ, sản phẩm, máy móc, thiết bị. Chi cho hội đồng thẩm định hoặc thuê chuyên gia tư vấn độc lập (nếu cần) thẩm định chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Công an. Chi thù lao của thành viên ban chủ nhiệm chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi tổ chức xây dựng, tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách, chiến lược, kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 05 năm. Nguyên nhân do những nội dung này được xác định căn cứ theo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH16 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
(1) Không phân loại nhiệm vụ theo cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở. Khoản 1, khoản 4 Điều 6 Nghị định 265/2025/NĐ-CP quy định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo để ứng dụng công nghệ. 
(2) Trong triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được dự toán chi mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài cần thiết cho việc phân tích, giải mã với giá thỏa thuận, bí quyết công nghệ để phát triển công nghệ chiến lược theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; chi công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế; chi tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chi phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Định mức chi chủ nhiệm tăng từ 40 triệu đồng/1 tháng lên 70 triệu đồng/1 tháng; Mức thù lao ngày được tính trên cơ sở mức thù lao của một tháng chia cho 26 ngày.
(3) Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo để ứng dụng công nghệ được quy định hoàn toàn mới với các nội dung chi cụ thể tại Điều 7 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.
(4) Không còn quy định mức chi tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ; tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ. Thay vào đó là Chi cho công tác quản lý, tìm kiếm nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đo lường kết quả, hiệu quả, tác động hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi tổ chức khảo sát cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức chủ trì trước khi xem xét phê duyệt nhiệm vụ; thuê chuyên gia tư vấn độc lập, dịch vụ thuê ngoài phục vụ đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ; phân tích, đánh giá, kiểm định chất lượng dây chuyền công nghệ, sản phẩm, máy móc, thiết bị. Chi cho hội đồng thẩm định hoặc thuê chuyên gia tư vấn độc lập (nếu cần) thẩm định chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Công an. Chi thù lao của thành viên ban chủ nhiệm chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi tổ chức xây dựng, tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách, chiến lược, kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 05 năm.
(5) Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 73 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH16, chỉ có các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày 01/10/2025 mới được áp dụng theo Thông tư số 23/2024/TT-BCA. Sau thời điểm này, các đề xuất nhiệm vụ phải được thực hiện theo quy trình, nội dung và định mức quy định tại Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH16 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an được lãnh đạo Bộ giao chủ trì xây dựng “Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Công an nhân dân” tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Công an,  đề xuất, kiến nghị như sau:
1. Sửa tên Thông tư thành “Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ, hoạt động quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Công an nhân dân” để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật KH,CN&ĐMST.
2. Các định mức chi cho thực hiện nhiệm vụ, chi cho hoạt động quản lý được quy định tối đa bằng các định mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN. Kế thừa quy định tại Thông tư 23/2024/TT-BCA, áp dụng định mức chi Hội đồng khác quy định tại Thông tư (trừ Hội đồng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 16) được áp dụng bằng 80% mức chi của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại mục 1 điểm a khoản 1 Điều 16.
3. Bổ sung một số quy định đặc thù phục vụ công tác Công an.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 23/2024/TT-BCA ngày 20/6/2024 quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an kính báo cáo đồng chí Bộ trưởng./.
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